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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 01/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,475.02 +0.36%

S&P500 3,055.73 +0.38%

Nasdaq 9,552.05 +0.66%

FTSE100 6,166.42 +1.48%

Shanghai Composite 2,915.43 +2.21%

Gold Spot 1,740 +0.79%

Dollar Index 97.83 -0.52%

US Dollar/ Brazil Real 5.3633 +0.51%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 35.90 34.27 35.44 -0.05 -0.14% 385,710

CLEQ20 36.23 34.65 35.79 -0.05 -0.14% 140,978

QOQ20 38.68 37.18 38.32 +0.48 +1.27% 212,783

QOU20 38.78 37.40 38.43 +0.26 +0.68% 124,695

NGEN20 1.848 1.742 1.774 -0.075 -4.06% 205,239

NGEQ20 1.935 1.840 1.871 -0.069 -3.56% 58,658

RBEN20 1.0898 1.0410 1.0667 -0.0118 -1.09% 53,083

RBEQ20 1.1015 1.0582 1.0809 -0.0100 -0.92% 32,131
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo CEO hãng dầu khí quốc gia Brazil, Petrobras, tồn kho dầu thô của hãng này đang thấp một cách

“vô lý” do nhu cầu đối với dầu thô của Brazil trên thị trường quốc tế tăng cao.

▪ Khảo sát của hãng Reuters đối với 6 nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong

tuần kết thúc ngày 29/05. Theo khảo sát này, giới phân tích cho rằng tồn kho dầu thô sẽ tăng 3.3 triệu

thùng, tồn kho các loại sản phẩm lọc dầu như Xăng, dầu chưng cất cũng tăng. Tuy nhiên tỷ lệ xử dụng

công suất cũng được dự báo sẽ tăng thêm 0.9 điểm phần trăm. Tồn kho Khí gas tự nhiên được dự báo

tăng với mức tăng trong khoảng từ 106 tới 122 tỷ feet khối.

▪ Hãng Reuters dẫn lời một nguồn tin cho biết, Saudi Arabia có khả năng sẽ tăng giá bán dầu chính thức

OSP cho thị trường châu Á thêm trung bình 3.8 USD/thùng trong tháng 07 tới.

▪ Saudi Arabia và Nga đang tiến gần hơn đến một giải pháp cho vấn đề kéo dài thời hạn áp dụng hạn

mức cắt giảm sản lượng 9.7 triệu thùng/ngày, với thời gian kéo dài sẽ là từ một đến hai tháng thay vì đến

hết năm như đề xuất ban đầu.

▪ Dữ liệu từ các thương nhân và công ty theo dõi tàu cho thấy các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã mua

¼ lượng dầu thô Urals chào bán trong tháng 06 tại khu vực biển Baltic, bất chấp chênh lệch tăng cao do

thiếu hụt dầu chua sau khi các nước OPEC+ cắt giảm sản lượng.

Theo dữ liệu của Refinitiv, sản lượng nhập khẩu dầu thô Urals của Trung Quốc trong tháng 06 sẽ chạm

mức kỷ lục 2.2 triệu tấn/tháng.

▪ Các cuộc biểu tình chống phân

biệt chủng tộc tiếp tục bùng phát tại

nhiều thành phố ở Mỹ.

▪ Ngoại trưởng Mỹ cho biết Mỹ

cân nhắc việc chào đón công dân và

doanh nghiệp Hong Kong đến nước

này.

▪ Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới

khen ngợi sự hào phóng của Mỹ bất

chấp động thái rời bỏ WHO của

Tổng thống Trump.

▪ Tổng thống Mỹ Donald Trump và

Tổng thống Nga Putin đã có một

cuộc điện đàm để bàn về hội nghị

G7 và thị trường dầu mỏ trong ngày

hôm qua.



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 02/06/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 3/4

DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 07 giảm nhẹ 0.14% sau

thông tin khảo sát của Reuters dự báo tồn kho dầu thô

tăng.

➢ Kháng cự: 36.42; 41.06 ➢ Hỗ trợ: 35.12; 33.78

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 1.27% khi Nga

và Saudi Arabia đã có những đồng thuận nhất định về

việc kéo dài thời hạn

➢ Kháng cự: 38.63; 39.74 ➢ Hỗ trợ: 36.52; 34.31;
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 07 giảm mạnh 4.06% khi

giá khí gas trên thị trường châu Âu và châu Á giảm

mạnh.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB tháng 07 giảm 1.09% trong phiên

hôm qua sau khi tồn kho Xăng Mỹ được dự báo tăng

trong tuần trước.

➢ Kháng cự: 1.013; 1.0959 ➢ Hỗ trợ: 0.9166; 0.7488;
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